Ngày soạn : 20 / 9/2012

Ngày giảng : 9A:

                     9B:

                                                                                                               Tiết 27

                      Văn bản

CHỊ EM THUÝ KIỀU

                                        (Trích Truyện Kiều   - Nguyễn Du )

1. Mục tiêu 

* Mức độ cần đạt

 Thấy được tài năng, tấm lũng của thi hào dõn tộc Nguyễn Du qua một đoạn trích trong truyện Kiều.

* Trọng tâm kiến thức, kỹ năng

1. Kiến thức : 

- Bút pháp nghệ thuật ước lệ, tượng trưng của Nguyễn Du trong miêu tả nhân vật.

- Cảm hứng nhân đạo của Nguyễn Du: ca ngợi vẻ đệp, tài năng của con người qua một đoạn trích cụ thể.

2. Kĩ năng:  

- KNBD: + Đọc- hiểu một văn bản truyện thơ trong văn học trung đại.

+ Theo dõi diến biến sự việc trong một tác phẩm truyện.

+ Có ý thức liên hệ với văn bản liên quan để tìm hiểu về nhân vật.

+ Phân tích được một số chi tiết nghệ thuật tiêu biểu cho bút pháp nghệ thuật cổ điển của Nguyễn Du trong văn bản.

- KNS: + Giao tiếp: Trình bày, trao đổi về sự thể hiện vẻ đẹp của hai chị em Thuý Kiều.

 + Suy nghĩ sáng tạo: đánh giá, bình luận về vẻ đẹp của hai chị em thuý Kiều.

3. Thái độ: Trân trọng cái đẹp .

II. Chuẩn bị 

1. GV: Tài liệu HDTH chuẩn KTKN, SGK, SGV Ngữ văn 9, TL về tác giả

2. HS: Đọc kĩ bài, soạn bài

III.  Phương pháp 

- Phương pháp :Vấn đáp, thảo luận, nêu vấn đề, phân tích, bình giảng, kq-tổng hợp.

-  KT: Động não, HĐ cá nhân

IV. Tiến trình giờ dạy

1. Ổn định tổ chức:Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ (5’)
? Nêu g.trị nội dung và n.thuật của “TK”?


a. Giá trị nội dung


 * Giá trị hiện thực:

- TP đã phản ánh sâu sắc hiện thực XH đương thời với tất cả bộ mặt tàn bạo của tầng lớp thống trị & số phận những con người bị áp bức đau khổ, đ.biệt là số phận bi kịch của người phụ nữ.


* Giá trị nhân đạo 

- Niềm cảm thương sâu sắc trước những đau khổ của con người, trân trọng đề cao vẻ đẹp của con người; hướng tới những giải pháp  XH đem lại hạnh phúc cho con người.  

             b. Giá trị nghệ thuật - Truyện Kiều là sự kết tinh thành tựu văn học nghệ thuật trên các phương diện ngôn ngữ thể loại truyện thơ Nôm: 

+ Giữa ngôn ngữ văn học và thể thơ lục bát

+ Nghệ thuật tự sự tiêu biểu:  nghệ thuật dẫn truyện, nghệ thuật miêu tả thiên nhiên, khắc họa tính cách và miêu tả tâm lí con người ( n.thuật thể hiện nội tâm, m.tả ngoại hình, tả cảnh ngụ tình)

  3. Bài mới

Giới thiệu bài: “Truyện Kiều” kết tinh những giá trị cao quý nhất của nghệ thuật ngôn từ, một biểu hiện sáng tạo những hình tượng mỹ lệ, và rõ nhất trong những lời thơ tả “Chị em Thuý Kiều”.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung

	Hoạt động 1

P.P: Vấn đáp, thuyết trình

KT: Động não

? Dựa vào  tiêu đề các phần và căn cứ vào nội dung đoạn trích, theo em đoạn trích nằm ở phần nào của tác phẩm ?

 - Vị trí:

? Nội dung của đoạn trích?

 - HS trình bày, nhận xét, bổ sung

 - GV chốt

Hoạt động 2

P.P: Vấn đáp, phân tích giảng bình, khái quát tổng hợp

KT: Động não, đặt câu hỏi, HĐ cá nhân
* GV hướng dẫn HS đọc: Giọng đầm ấm, nhẹ nhàng nhấn mạnh ở những từ gợi tả, ngắt đúng nhịp thơ 2/2/2, 3/3, 2/2/2/2.   
* Gv đọc tham khảo

- HS đọc, nhận xét, đánh giá

? Giải thích một số từ khó :“ ả”?          

? Đoạn trích có thể chia làm mấy đoạn? Nêu giới hạn  và nội dung chính từng đoạn?

- 4 câu đầu : giới thiệu chung về 2 chị em Thuý Kiều. 

- 4 câu tiếp theo: g.thiệu riêng về vẻ đẹp của Th.Vân 

- 12 câu tiếp theo: g.thiệu riêng về vẻ đẹp của  TK. 

- 4 câu cuối: đức hạnh của hai chị em.

? Em có nx gì về kết cấu này?
*Gọi học sinh đọc 4 câu đầu?                                       
? Nguyễn Du đã giới thiệu khái quát về chị em nàng Kiều bằng những từ ngữ,  hình ảnh nào?

- “Đầu lòng hai ả tố nga
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.

Mai cốt cách, tuyết tinh thần

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. ”

? Tố nga  là gì?

? Em hiểu thế nào về cụm từ: “Mai cốt cách, tuyết tinh thần”?

- Cốt cách của cây mai mảnh dẻ thanh tao, tinh thần của tuyết trắng và trong sạch

-> đều duyên dáng thanh cao trong trắng

? Em có nx gì về những từ ngữ dùng để gọi, tả hai chị em Kiều?

- Gọi bằng những từ ngữ trang trọng “ tố nga”. Dùng hình tượng thiên nhiên đẹp để miểu tả vẻ đẹp của con người.

* GV: Đó là bút pháp ước lệ,  tượng trưng  được sử dụng nhiều trong văn học cổ. 

- Không chỉ có vậy, Nguyễn Du còn thành công trong cách sử dụng ngôn ngữ thuần Việt “Đầu lòng” nôm na, chắt lọc tinh tuý tiếng mẹ đẻ và Hán Việt “ Tố Nga” trong cùng một câu thơ làm cho lời thơ trang trọng. 

- Cách ngắt nhịp 3/3 (mai cốt cách- tuyết tinh thần) 2-2/2-2 (4-4) ( Thuý Kiều là chị/ em là Thuý Vân) => thể hiện sự cân đối ngang bằng nhau nhưng mỗi người một vẻ đẹp khác nhau và đều đạt đến độ hoàn mĩ, không chê vào đâu được: “mười phân vẹn mười”.

? Qua phân tích em có cảm nhận gì về vẻ đẹp của hai  chị em Thuý Kiều?  

* Chuyển ý

? TV được miêu tả qua những lời thơ nào?

        Vân xem trang trọng khác vời,

Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.

       Hoa cười, ngoc thốt đoan trang,

Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.”                                      

? Những từ ngữ, biện pháp nghệ thuật nào đã được tác giả sử dụng để miêu tả?

- Tính từ miêu tả

- Nhân hóa, so sánh, ẩn dụ

- Bút pháp nghệ thuật ước lệ, thành ngữ “ mày ngài mắt phượng”

? Dựa vào hình ảnh thơ, bằng ngôn ngữ của mình em hãy hình dung và miêu tả lại Thuý Vân?

- Thuý Vân là một thiếu nữ ở tuổi trăng tròn, khuôn mặt tươi tắn, sáng đẹp như trăng rằm, nét mày thanh mảnh cong vút như mày ngài, miệng cười tươi như hoa, tiếng nói trong trẻo, lời lẽ đẹp như ngọc, tóc xanh óng ả hơn mây, nàn da trắng trẻo, mịn màng hơn tuyết.

? Qua đó em cảm nhận đc gì về Thuý Vân?    

* Gv: Đó cũng là vẻ đẹp tuyệt đỉnh theo chuẩn mực của xhpk: vẻ đẹp của: công- dung- ngôn- hạnh              

? Vẻ đẹp của TV gợi cho em những cảm giác gì về cuộc đời số phận của nàng?                                                                                   

*GV: Điều kì diệu trong cách miêu tả của Nguyễn Du là vừa miêu tả ngoại hình vừa giúp người đọc cảm nhận được tính cách số phận của nhân vật. Thiên nhiên tạo hoá thua kém nhan sắc của Thuý Vân nhưng lại sẵn lòng nhường nhịn trước sắc đẹp của nàng. Vẻ đẹp tươi tắn, hiền dịu, phúc hậu đoan trang ấy như một dự báo về một cuộc đời bình lặng, êm ấm, suôn sẻ, một tương lai tươi sáng đang chờ đón nàng. Dường như Thuý Vân sinh ra trên đời để hưởng hạnh phúc.

* Chuyển ý

* HS đọc hai dòng thơ đầu phần 3

? Em nhận thấy sự khác biệt nào trong việc tả Kiều so với tả Vân?

· Thúy Vân chỉ được tả sắc đẹp còn TK thì tả

Cả tài năng

· Tả TV trong bốn câu thơ, TK : 12 câu thơ

· Tả Vân trước, tả Kiều sau- > nổi bật cả về tài và sắc- tình-> Nghệ thuật đòn bảy

? Tài sắc của TK được nhận xét như thế nào?

- “Sắc sảo mặn mà”

? Theo em, “ sắc sảo mặn mà” là vẻ đẹp ntn?

- H cảm nhận 

- GV: “Sắc sảo mặn mà” là sự hòa quện của vẻ đẹp tài trí và tâm hồn. Đó không phải là cái đẹp dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Có lẽ, đó là vẻ đẹp rực rỡ, nồng nàn và hấp dẫn, có sức mạnh kì diệu trong việc cuốn hút người khác. Vẻ đẹp ấy khiến cho ai đó, dù chỉ đc chiêm ngưỡng một lần cũng sẽ không bao giờ quên

? Vẻ đẹp ấy được miêu tả cụ thể bằng lời thơ nào?

- Làn thu thủy, nét xuân sơn

Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.

? Em hiểu thế nào về hai cụm từ: “làn thu thủy” và “nét xuân sơn”?

? Em có nhận xét gì về cách tả Kiều?

- Bút pháp ước lệ, nghệ thuật ẩn dụ, nhân hoá nhưng thiên về gợi.

? Những biện pháp nghệ thuật đó làm nổi bật nhan sắc của Kiều như thế nào? Em hãy hình dung và miêu tả lại bức chân dung của Thúy Kiều?

- Kiều có đôi mắt trong xanh như làn nước mùa thu (có thể nhìn tận đáy tâm hồn), lông mày xanh, thanh đẹp như núi mùa xuân, dung nhan đằm thắm, dáng người tươi trẻ mềm mại khiến liễu cũng phải hờn vì thua kém. Một sắc đẹp làm cho người ta say mê đến nỗi ngoảnh lại lần thứ nhất thì thành bị xiêu, ngoảnh lại lần thứ hai thì nước đã đổ.

? Theo em, vì sao tác giả lại đặc tả vẻ đẹp của đôi mắt Kiều?

- Đôi mắt là phần gợi cảm nhất trên khuôn mặt, là sự thể hiện phần tinh anh của tâm hồn và trí tuệ. Nhìn vào đôi mắt chúng ta nhận thức đc cái sắc sảo của trí tuệ, cái mặn mà của tâm hồn. Việc chọn đôi mắt để tả càng chứng tỏ tài năng bậc thầy của Nguyễn Du

? Nhà thơ bình luận ntn về nhan sắc của Kiều? Em hiểu được điều gì từ lời bình luận ấy?

- “Sắc đành đòi một”

=> Kiều là một tuyệt thế giai nhân- cô gái đẹp nhất trần gian , trên đời không có ai sánh bằng.

*GV: Xét về mặt nhan sắc thì Nguyễn Du nhận xét Kiều là người đẹp nhất. Thúy Vân đã rất đẹp- mẫu người đẹp lí tưởng của xã hội phong kiến.  Nhưng vẻ đẹp của Kiều lại vượt lên, hơn hẳn - “Kiều càng sắc sảo mặn mà”. Một sắc đẹp làm cho người ta say mê đến nỗi ngoảnh lại lần thứ nhất thì thành bị xiêu, ngoảnh lại lần thứ hai thì mất nước, khiến cho tạo hoá cũng sinh lòng đố kị, ghen ghét.

? Miêu tả chân dung Kiều, tác giả ngầm dự báo điều gì về số phận nàng?

- “ Đẹp đến mức hoa cũng phải ghen ghét  như ngầm dự báo một cuộc đời, một số phận long đong, lận đận đầy bất hạnh. Nhà thơ đã ngầm gửi gắm quan niệm “tài hoa bạc mệnh”. Đó là điểm hạn chế của Nguyễn Du.

? Như vậy xét về mặt nhan sắc em thấy Thuý Kiều là  một cô gái như thế nào?   

  => TK là một người đẹp tuyệt thế giai nhân, trên đời không có ai sánh bằng

*Chuyển: Không những là một trong những nữ sắc tuyệt thế giai nhân mà Kiều còn là một người rất mực tài hoa.

? Nguyễn Du đã miêu tả tài năng của Kiều qua những hình ảnh  nào?

· Thông minh vỗn sẵn tính trời

Pha nghề thi hoạ đủ mùi ca ngâm

      Cung thương lầu bậc ngũ âm

Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một chương

? Qua lời thơ,  em thấy Kiều có những tài gì?

- Kiều có tài làm thơ, đánh đàn, vẽ tranh, soạn nhạc.

? Tài năng của Kiều đc miêu tả bằng những từ ngữ nào? NDu đánh giá thế nào về tài năng của nàng?

- Vốn sẵn tính trời, pha nghề, đủ mũi, làu, ăn đứt

=> Tài đành họa hai

? Qua những từ ngữ, hình ảnh miêu tả kết hợp với lời bình luận của tg, em cảm nhận  thế nào về tài năng của Kiều?

- Bẩm sinh Kiều được trời phú cho tư chất thông minh, với trí tuệ thông minh ấy nàng trở thành một người rất mực tài hoa. Tài làm thơ, tài đánh đàn, vẽ tranh, soạn nhạc tài nào cũng xuất sắc. NDu đặc biệt đặc tả tài đàn của Kiều: trở thành sở trường, năng khiếu, vượt lên trên mọi người => Tài năng của nàng đạt tới mức lí tưởng theo quan niệm thẩm mĩ phong kiến.
? Ngoài ra, Kiều còn có biệt tài nào?

- Sáng tác nhạc-  Thiên Bạc Mệnh

? Thiên Bạc Mệnh là khúc nhạc có nôi dung ntn? Qua đó, tg muốn gửi gắm điều gì?

- Ghi lại tiếng lòng của một trái tim đa sầu, đa cảm

=> Cung đàn bạc mệnh đó không chỉ là tài hoa mà còn là phẩm cách, số phận của TK. Cung đàn ấy ko chỉ là tiếng lòng riêng biệt của TK mà còn lôi cuốn sự đồng cảm của mọi người.

Trong đó có sự thương cảm của nhà thơ. Đặc tả tài năng của Kiều, tg muốn kđ: Kiều có tài năng và tâm hồn nhân ái. Đồng thời thể hiện sự trân trọng của NDu đối với con ngừơi.

? Qua phân tích  em cảm nhận đc những nét đẹp nào ở Kiều?

? Vẻ đẹp của Kiều cho ta dự cảm gì về cuộc đời nàng?

- Vẻ đẹp của Kiều làm cho thiên nhiên đố kị ghen ghet nên số phận nàng rồi đây sẽ éo le, đau khổ. Theo thuyết tài mệnh : hồng nhan bạc mệnh; chữ tài liền với chữ tai một vần; chữ tài  chữ mệnh khéo là ghét nhau.

Gv: Quan niệm cổ điển khi nói về cái đẹp: Công, dung, ngôn, hạnh. Kiều vượt lên quan niệm về cái đẹp đó: nàng có cả tài. Đây là q.niệm hoàn toàn mới của Ng.Du về cách nhìn nhận vẻ đẹp đối với người p/nữ .

? Qua đó em thấy tấm lòng, tình cảm của tác giả dành cho Kiều như thế nào?

- Ngợi ca, trân trọng, đề cao những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ

? Khái quát  giá trị nội dung nghệ thuật của đoạn trích?

- Bút pháp ước lệ:

- Các biện pháp NT:

- Nghệ thuật đòn bảy:

- Ngôn ngữ miêu tả:

? Ý nghĩa của văn bản?

- Cảm hứng nhân văn: ca ngợi vẻ đẹp và tài năng của con người

- Tài năng nghệ thuật của tác giả

Hoạt động 3

P.P: Vấn đáp, TH có HD

KT: Động não, TH đọc diễn cảm

* Đọc diễn cảm đoạn thơ?

- 1-2 HS đọc,nhận xét

- GV đánh giá
	I. Giới thiệu chung (3’)

 *  Vị trí 

 - Ở phần đầu của t.p từ câu 15 đến câu 38.

- Đoạn trích đã giới thiệu vẻ đẹp của Thuý Vân và Thúy Kiều 

II. Đọc hiểu văn bản ( 30’)

1. Đọc - chú thích.

2.  Kết cấu, bố cục

- 4 câu đầu : giới thiệu chung về 2 chị em Thuý Kiều. 

- 4 câu tiếp theo: g.thiệu riêng về vẻ đẹp của Th.Vân 

- 12 câu tiếp theo: g.thiệu riêng về vẻ đẹp của  TK. 

- 4 câu cuối: đức hạnh của hai chị em.

=> Kết cấu chặt chẽ, có dụng ý ng.thuật, g.thiệu theo trình tự từ chung đến riêng- trình tự của bài văn miêu tả.

3. Phân tích

a. Giới thiệu chung về hai chị em Thúy Kiều

“Đầu lòng hai ả tố nga
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.

Mai cốt cách, tuyết tinh thần

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. ”

=> Bút pháp ước lệ tượng trưng

=> Hai chị em nàng Kiều đều đẹp - một vẻ đẹp thanh tao, trong trắng từ hình dáng đến tâm hồn.     

b. Vẻ đẹp của Thúy Vân.                                             

- Tính từ miêu tả

- Nhân hóa, so sánh, ẩn dụ

- Bút pháp nghệ thuật ước lệ

=> Thuý Vân là cô gái đẹp - một vẻ đẹp hiền dịu, đoan trang, phúc hậu, quí phái.    

=> Dự báo về một cuộc đời bình lặng, êm ấm, suôn sẻ, một tương lai tươi sáng đang chờ đón nàng.

c. Vẻ đẹp của Thuý Kiều 

- Bút pháp ước lệ, nghệ thuật 

ẩn dụ, nhân hoá , đòn bảy

-> Kiều là một tuyệt thế giai nhân: một vẻ đẹp hoàn mĩ
- Vẻ đẹp rực rỡ, đằm thắm, hoàn thiện: sắc - tài-  tình.

- Vẻ đẹp của Kiều làm cho thiên nhiên đố kị ghen ghét 

=> Dự báo số phận nàng rồi đây sẽ éo le, đau khổ.

4. Tổng kết:

 4.1. Nội dung.

- Khắc họa chân dung của chị em Thúy Kiều

- Ca ngợi vẻ đẹp, tài năng của con người là cảm hứng nhân văn của tác giả nguyễn Du

 4.2. Nghệ thuật. 

- Bút pháp n.thuật ước lệ cổ điển : lấy vẻ đẹp của thiên nhiên để ca ngợi vẻ đẹp của con người kết hợp so sánh, nhân hóa, ẩn dụ

- Lựa chọn và sử dụng ngôn ngữ miêu tả tài tình: trong sáng, tinh tế, chọn lọc.

-Tả chân dung mang tính cách, số phận.

- Sử dụng nghệ thuật đòn bảy
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III. Luyện tập (3’)

* Đọc diễn cảm đoạn thơ




4. Củng cố (3’)

? Trong 2 bức chân dung: TV và TK, bức chân dung nào nổi bật hơn? Vì sao?

- chân dung TK nổi bật hơn. Vì:

+ Tả Vân chỉ bằng 4 câu thơ còn tả Kiều bằng 12 câu.

+ Vân chỉ đc tả ở sắc đẹp còn Kiều: sắc- tài- tình.

+ Tả Vân trước, Kiều sau => nghệ thuật đòn bẩy=> làm nổi bật Kiều.

5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài (1’)

+ Học thuộc đoạn trích. Phân tích vẻ đẹp của nhân vật Thúy Kiều

+ Soạn: Cảnh ngày xuân

V. Rút kinh nghiệm:

 Thời gian toàn bài..................................................................................................

Thời gian từng phần...............................................................................................

Nội dung kiến thức................................................................................................

...............................................................................................................................

Phương pháp..........................................................................................................

...............................................................................................................................
